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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 ph  n  Tr  n  An 

với trọn  tâm là nân  cao ch t l  n  ph c v  và chuyển đổi số  

UỶ BAN NHÂN DÂN PH  N  TR  N  AN 

Căn cứ Luật  ổ chức chính quyền địa ph ơn  n ày 19 thán  6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sun  một số điều của Luật  ổ chức Chính phủ và Luật  ổ chức 

chính quyền địa ph ơn  n ày 22 thán  11 năm 2019; 

Căn cứ N hị quyết số 76/NQ-CP n ày 15 thán  7 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Ch ơn  trình tổn  thể cải cách hành chính nhà n ớc  iai đoạn 2021 - 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 8623/QĐ-UBND n ày 11 thán  11 năm 2021 của 

UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính  iai đoạn 2021 

- 2025, định h ớn  đến năm 2030 của thành phố Huế; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND n ày 05 thán  01 năm 2023 của  y ban 

nh n d n  hành phố Huế  về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2023 của  hành phố Huế với trọn  t m là cải thiện m i tr  n   inh doanh  và 

chuyển đổi số; 

  t đề n hị của c n  chức  ăn ph n  –  hốn    . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2023 ph  n  Tr  n   n trọn  tâm là nân  cao ch t l  n  ph c v  và 

chuyển đổi số. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ n ày ký. 

Điều 3. UBND ph  n , các ban n ành đoàn thể có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Nh  Điều 3; 

- UBND Thành phố Huế; 

- Phòn  Nội v  TP Huế; 

- Đản  ủy, HĐND ph  n ; 

- CT và các PCT UBND ph  n ; 

- UBTQMT, các đoàn thể; 

- Cán bộ, côn  chức ph  n ; 

- L u: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính năm 2023  

với trọn  tâm là nân  cao ch t l  n  ph c v  và chuyển đổi số  

(Ban hành  èm theo Quyết định số            /QĐ-UBND 

 n ày        / 01 /2023   của UBND ph  n   r  n   n) 
 

 

Thực hiện N hị quyết số 76/NQ-CP n ày 15 thán  7 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Ch ơn  trình tổn  thể cải cách hành chính (CCHC) nhà n ớc  iai đoạn 

2021 - 2030; Quyết định số 12/QĐ-UBND n ày 05  thán  01  năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Huế về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2023 của Thành phố Huế với trọn  tâm là cải thiện môi tr  n  kinh doanh và chuyển 

đổi số; Ủy ban nhân dân (UBND) ph  n  Tr  n   n ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2023 với trọn  tâm là nân  cao ch t l  n  ph c v  và chuyển đổi 

số, c  thể nh  sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. CCHC phải đ  c tiến hành trên cơ sở quan điểm, chủ tr ơn  của Đản  về 

đổi mới hệ thốn  chính trị và đổi mới ph ơn  thức lãnh đạo của Đản ,  óp phần 

xây dựn , hoàn thiện Nhà n ớc pháp quyền xã hội chủ n hĩa Việt Nam. 

2. Đẩy mạnh côn  tác CCHC, trọn  tâm là đẩy mạnh ứn  d n  côn  n hệ 

thôn  tin, chuyển đổi số và ứn  d n  các tiến bộ khoa học, côn  n hệ thúc đẩy 

việc xây dựn  và phát triển chính quyền số,  óp phần nân  cao năn  su t, hiệu quả 

hoạt độn  của cơ quan hành chính nhà n ớc; nân  cao ch t l  n  cun  c p dịch v  

côn  cho n   i dân, tổ chức.  

3. Đ a CCHC là nhiệm v  th  n  xuyên, là  iải pháp quan trọn  tron  ch ơn  

trình côn  tác năm 2023 của UBND ph  n  làm cơ sở chỉ đạo, điều hành,  óp phần 

hoàn thành các Ch ơn  trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

4. Xây dựn  đ  c đội n ũ cán bộ, côn  chức đáp ứn  tiêu chuẩn chức danh, 

vị trí việc làm và khun  năn  lực theo quy định.  

5. Tăn  c  n  đổi mới, cải tiến ph ơn  thức làm việc nhằm nân  cao năn  

lực chỉ đạo, điều hành, nân  cao hiệu quả hoạt độn . Xây dựn  cơ quan hành chính 

nhà n ớc hoạt độn  hiệu lực, hiệu quả, có năn  lực kiến tạo phát triển, liêm chính, 

ph c v  Nhân dân. 

6. Giữ vữn  kỷ c ơn , kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức côn  v  và 

văn hóa côn  sở, tăn  c  n  ý thức trách nhiệm, tinh thần ph c v  h ớn  tới nền 

hành chính kiểu mẫu; Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo h ớn  chuyên 

n hiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thôn , đồn  bộ, thốn  nh t và hội nhập 

nhằm thực hiện có hiệu quả côn  tác quản lý nhà n ớc,  óp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa ph ơn . 

7. Ph n đ u UBND ph  n  đ  c đánh  iá, xếp loại ch t l  n  hoạt độn  ở 

mức “Hoàn thành tốt nhiệm v ”, xếp loại côn  tác CCHC ở mức “Tốt” trở lên. 
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II. NHIỆM VỤ CÔN  TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

1. Cải cách thể chế 

Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chức năn , nhiệm v , 

thẩm quyền của UBND ph  n  cho phù h p với yêu cầu; sửa đổi, thay thế kịp th i 

khi có bổ sun , thay đổi về chức năn , nhiệm v , quyền hạn của cơ quan. 

Rà soát các văn bản QPPL do HĐND ph  n  ban hành, nhằm phát hiện các 

văn bản trái nội dun  pháp luật, chồn  chéo, khôn  còn phù h p để kịp th i đình 

chỉ việc thi hành, đảm bảo tính h p hiến, h p pháp và tính thốn  nh t trong hệ 

thốn  pháp luật. 

Triển khai có hiệu quả côn  tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh 

 iá tình hình thi hành pháp luật năm 2023. 

Thực hiện hiệu quả côn  tác phổ biến,  iáo d c pháp luật thôn  qua tăn  

c  n  ứn  d n  côn  n hệ thôn  tin và số hóa côn  tác phổ biến,  iáo d c pháp 

luật. Tăn  c  n  vai trò của n   i dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội, xã hội - n hề n hiệp và cộn  đồn  tron  phản biện chính sách và  iám sát 

thi hành pháp luật. 

2. Về cải cách TTHC 

Th  n  xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do Trun   ơn , tỉnh  ban 

hành và thực hiện n hiêm túc việc niêm yết, côn  khai, minh bạch các quy định 

TTHC thuộc thẩm quyền  iải quyết của ph  n  tại bản  niêm yết và Tran  thôn  

tin điện tử ph  n  để tổ chức, cá nhân tiện tra cứu, thực hiện. 

Tiếp t c rà soát quy định, TTHC khôn  cần thiết, khôn  phù h p, kiến n hị 

c p có thẩm quyền loại bỏ các thành phần hồ sơ khôn  cần thiết, khôn  h p lý; cắt 

 iảm mạnh các mẫu đơn, t  khai có nội dun  thôn  tin trùn  lặp tron  quy trình 

 iải quyết một thủ t c hành chính hoặc nhóm thủ t c hành chính liên thôn  nhằm 

cắt  iảm chi phí về th i  ian và tài chính của cá nhân và tổ chức. 

Đẩy mạnh việc  iải quyết TTHC trên môi tr  n  điện tử. 

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình n hiệp v  xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên 

môi tr  n  mạn ; số hóa kết quả  iải quyết TTHC để nân  cao tính côn  khai, 

minh bạch, rút n ắn th i  ian, tiết kiệm chi phí.  

Tiếp t c nân  cao ch t l  n  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôn  

hiện đại;  

Xử lý kịp th i, đảm bảo đún   quy trình phản ánh, kiến n hị về quy định hành 

chính hoặc hành vi hành chính của cá nhân, tổ chức. 

Thực hiện khảo sát l y ý kiến mức độ hài lòn  tron  thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thôn . Đảm bảo mức độ hài lòn  từ 95  trở lên. 

3.  Cải cách tổ chức bộ máy 

Có các biện pháp đổi mới ph ơn  thức làm việc, nân  cao năn  su t, hiệu quả 

hoạt độn  trên cơ sở ứn  d n  côn  n hệ thôn  tin; tăn  c  n  chỉ đạo, điều hành, 

xử lý côn  việc trên môi tr  n  số, h ớn  tới m c tiêu “làm việc khôn   i y t ”. 
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Sắp xếp bố trí đội n ũ cán bộ, côn  chức phù h p với chức năn , nhiệm v , 

quyền hạn và số l  n  cán bộ, côn  chức, các đoàn thể theo số l  n  biên chế 

đ  c  iao và  ắn trách nhiệm của n   i đứn  đầu cơ quan tron  việc chỉ đạo thực 

hiện côn  tác cải cách tổ chức bộ máy. 

Thực hiện tốt việc đánh  iá, xếp loại ch t l  n  cán bộ, côn  chức,  ắn kết 

quả đánh  iá với côn  tác thi đua, khen th ởn , kỷ luật. 

Thực hiện khảo sát l y ý kiến về mức độ hài lòn  tron  thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thôn  của cá nhân, tổ chức. 

Ph n đ u UBND ph  n  đ  c đánh  iá, xếp loại ch t l  n  hoạt độn  ở 

mức “Hoàn thành tốt nhiệm v ”, xếp loại côn  tác CCHC ở mức “Tốt” trở lên. 

4. Cải cách chế độ côn  v  

Đổi mới ph ơn  thức làm việc, nân  cao ý thức trách nhiệm, k  năn , phẩm 

ch t đạo đức và ch t l  n  ph c v  tron  hoạt độn  côn  v  của cán bộ, côn  

chức; tiếp t c thực hiện tốt kỷ c ơn , kỷ luật hành chính.  

Sắp xếp, bố trí đội n ũ cán bộ, côn  chức phù h p với chức năn , nhiệm v , 

quyền hạn và số l  n  cán bộ, côn  chức, các đoàn thể theo số l  n  biên chế 

đ  c  iao và  ắn trách nhiệm của n   i đứn  đầu cơ quan tron  việc chỉ đạo thực 

hiện côn  tác cải cách tổ chức bộ máy. 

Tăn  c  n  chỉ đạo, điều hành, xử lý côn  việc trên môi tr  n  số. 

Thực hiện đánh  iá cán bộ, côn  chức trên cơ sở l y hiệu quả hoàn thành 

nhiệm v   ắn với đánh  iá mức độ hài lòn  của cá nhân, tổ chức tron  thực thi 

côn  v  làm th ớc đo chủ yếu tron  đánh  iá. 

Tăn  c  n  côn  tác tự kiểm tra định kỳ và đột xu t nhằm ch n chỉnh kỷ luật 

và kỷ c ơn ; kịp th i tuyên d ơn , khen th ởn  cán bộ, côn  chức, nhân viên và 

n   i lao độn  có tinh thần tận t y ph c v , đồn  th i, xử lý n hiêm đối với cán 

bộ, côn  chức, nhân viên, n   i lao độn  sai phạm. 

5. Cải cách tài chính côn  

Tăn  c  n  kỷ luật, kỷ c ơn  tron  quản lý n ân sách, xác định rõ trách 

nhiệm n   i đứn  đầu. 

Tăn  c  n  các biện pháp để quản lý n uồn thu và bồi d ỡn  n uồn thu. 

Thực hiện cân đối n ân sách theo h ớn  tích cực, đảm bảo tỷ lệ h p lý cho đầu t  

phát triển, thực hiện tiết kiệm, chốn  lãn  phí tron  sử d n  n uồn vốn n ân sách, 

đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. 

Tiếp t c thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo N hị 

định số 130/2005/NĐ-CP n ày 17/10/2005 và N hị định số 117/2013/NĐ-CP. 

N hiên cứu, đề xu t nhữn  chính sách và  iải pháp nhằm thực hiện sâu rộn  

hơn chủ tr ơn  xã hội hóa lĩnh để thu hút các n uồn lực đầu t  phát triển địa 

ph ơn . Phát huy trách nhiệm và tính sán  tạo, chủ độn  nhằm cun  c p các dịch 

v  côn  n ày càn  có ch t l  n  cao, đáp ứn  nhu cầu của Nhân dân, đồn  th i 

tạo độn  lực cho đội n ũ cán bộ, côn  chức làm việc. 
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6. Nân  cao ch t l  n  ph c v  

Nân  cao kỷ luật, kỷ c ơn  hành chính, ch t l  n  thực thi côn  v , bảo đảm 

sự n hiêm minh tron  thực thi pháp luật trên địa bàn ph  n . Xử lý n hiêm các 

tr  n  h p có biểu hiện tiêu cực,  ây khó khăn, phiền hà tron   iải quyết các thủ 

t c hành chính cho n   i dân, tổ chức 

Quan tâm nân  cao ch t l  n  n uồn nhân lực, ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

Tăn  c  n  đầu t  cơ sở hạ tần , đầu t  tran  thiết bị, ph ơn  tiện làm việc 

hiện đại cho cán bộ, côn  chức. 

Đẩy mạnh cải cách thủ t c hành chính, số hoá và nân  tỷ lệ  iải quyết hồ sơ 

qua môi tr  n  mạn . 

7. Hiện đại hóa nền hành chính  ắn với phát triển chính quyền điện tử, 

chính quyền số 

Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ tr ơn  của Đản , chính sách, pháp luật của 

Nhà n ớc, nân  cao nhận thức của c p ủy đản , chính quyền, n   i dân và tổ chức 

về sự cần thiết và tính c p thiết của chuyển đổi số. Gắn các m c tiêu, nhiệm v  về 

chuyển đổi số với n hị quyết, chiến l  c, ch ơn  trình hành độn , m c tiêu, nhiệm 

v  phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòn , an ninh của địa ph ơn . 

N   i đứn  đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số tron  cơ quan. 

Tiếp t c duy trì, nân  c p, phát triển hạ tần  chính quyền số. Tập trun  thực 

hiện ứn  d n  CNTT vào hoạt độn  của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện 

đại ph  n . 

Thực hiện số hóa hồ sơ, xử lý hồ sơ, l u trữ hồ sơ côn  việc điện tử theo quy 

định. 

100  TTHC thuộc thẩm quyền  iải quyết của ph  n  đ  c tiếp nhận và  iải 

quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; triển khai các dịch v  côn  trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 theo quy định. 

Tiếp t c triển khai liên thôn   iữa Hệ thốn  quản lý, đăn  ký hộ tịch; Hệ 

thốn  đăn  ký khai sinh điện tử của Bộ T  pháp và Hệ thốn  cổn  dịch v  côn  

của Tỉnh; 

Tiếp t c tổ chức triển khai chứn  thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện 

hiệu quả N hị định số 45/2020/NĐ-CP n ày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện 

TTHC trên môi tr  n  điện tử và N hị định số 87/2020/NĐ-CP n ày 28/7/2020 

của Chính phủ về Quy định Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăn  ký hộ tịch trực 

tuyến. 

Đăn  tin, bài và cập nhật kịp th i các bộ TTHC trên Tran  tin điện tử của các 

ph  n . 

Tăn  c  n  đầu t  cơ sở hạ tần , đầu t  tran  thiết bị, ph ơn  tiện làm việc 

hiện đại cho cán bộ, côn  chức nhằm nân  cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều 

hành tập trun  thốn  nh t. 

100   văn bản ban hành của UBND ph  n  đều đ  c ký số, tiến tới bảo đảm 

dữ liệu điện tử ph c v  hầu hết các hoạt độn  của UBND ph  n . Tiếp t c thực 

hiện hiệu quả các phần mềm dun  chun  nhằm phù h p với ứn  d n  tron  côn  
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việc. 

Nân  cao nhận thức, trách nhiệm về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số 

cho cán bộ, côn  chức, nhân viên và n   i lao độn  tron  cơ quan. N hiêm túc 

tham  ia ch ơn  trình đào tạo, tập hu n côn  n hệ thôn  tin về chuyển đổi số. 

8. Tổ chức chỉ đạo, điều hành 

 Tổ chức triển khai kịp th i Kế hoạch CCHC của thành phố, ph  ng. Xác 

định rõ các m c tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân côn  trách nhiệm c  thể 

của cá nhân. 

Tiếp t c phát huy hiệu quả côn  tác tuyên truyền CCHC; tron  đó, chú trọn  

việc phối h p và sử d n  ph ơn  tiện thôn  tin đại chún  tron  việc tuyên truyền, 

phổ biến. 

Nân  cao trách nhiệm n   i đứn  đầu tron  việc triển khai và tổ chức kiểm 

tra, đôn đốc kịp th i việc thực hiện các chủ tr ơn , biện pháp về CCHC nhằm 

nân  cao nhận thức, ý thức ch p hành, kỷ c ơn , kỷ luật tron  cơ quan nhà n ớc 

của cán bộ, côn  chức, nhân viên, n   i lao độn  về CCHC tron  cơ quan. Chú 

trọn  côn  tác bồi d ỡn  đạo đức và phẩm ch t chính trị cho đội n ũ cán bộ, côn  

chức, nhân viên, n   i lao độn  để nân  cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận t y 

ph c v  Nhân dân.  

Tăn  c  n  và thực hiện tốt côn  tác tự kiểm tra việc thực hiện côn  tác cải 

cách hành chính tại ph  n  kịp th i rút kinh n hiệm, chỉ đạo khắc ph c nhữn  tồn 

tại, hạn chế (nếu có). 

Ph n đ u UBND ph  n  đ  c đánh  iá, xếp loại ch t l  n  hoạt độn  ở mức 

“Hoàn thành tốt nhiệm v ”, xếp loại côn  tác CCHC ở mức “Tốt” trở lên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ, côn  chức, nhân viên, n   i lao độn  ph  n  Tr  n   n căn cứ 

Kế hoạch này (các nhiệm vụ, c n  việc cụ thể thực hiện đ ợc xác định tại phụ lục 
 èm theo) triển khai thực hiện.   

2. Bộ phận Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm tham m u kinh phí thực hiện 

kế hoạch này; 

3. Côn  chức Văn phòn  - Thốn  kê có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, h ớn  

dẫn c  thể các côn  chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo theo đún  th i 

gian quy định./. 
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Ph  l c 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

 

STT 
Nhiệm v  c  thể Sản phẩm Bộ phận ch  tr  

Bộ phận 

phối h p 

Th i  ian 

thực hiện 

1.  Xây dựn  báo cáo côn  tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022 Báo cáo T  pháp – Hộ tịch  
Thán  

01/2023 

2.  Xây dựn  quyết định côn  bố danh m c văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực, n  n  hiệu lực của địa ph ơn . 
Quyết định T  pháp – Hộ tịch  

Tr ớc n ày 

30/01/2023 

3.  Xây dựn  kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 Quyết định T  pháp – Hộ tịch  Quý I/2023 

4.  Xây dựn  báo cáo kết quả thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật năm 2023 
Báo cáo T  pháp – Hộ tịch  

Quý 

IV/2023 

5.  
Xây dựn  kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 Kế hoạch T  pháp – Hộ tịch  

Tr ớc n ày 

14/01/2023 

6.  
Xây dựn  kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2023 Kế hoạch T  pháp – Hộ tịch  Quý I/2023 

7.  
Xây dựn  báo cáo côn  tác theo dõi  tình hình thi hành pháp luật năm 2023 Kế hoạch T  pháp – Hộ tịch  

Quý 

IV/2023 

8.  Xây dựn  báo cáo kết quả việc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật 
Báo cáo T  pháp – Hộ tịch  

Quý 

III/2023 

9.  
Xây dựn  kế hoạch kiểm tra, rà soát và hệ thốn  hóa VBQPPL năm 2024 Kế hoạch T  pháp – Hộ tịch  

Tr ớc n ày 

30/12/2023 

10.  
Xây dựn  kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 Kế hoạch Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  

1/2023 

11.  
Xây dựn  báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  

Quý 

IV/2023 

12.  
Xây dựn  báo cáo côn  tác dân vận chính quyền năm 2023 Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  

Quý 

IV/2023 

13.  
Xây dựn  lịch tiếp côn  dân 6 thán  đầu năm 2023 và 6 thán  cuối năm 

2023 
Thôn  báo Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  1 và 

thán  

6/2023 

14.  
Xây dựn  kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 Kế hoạch Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  

1/2023 

15.  Xây dựn  kế hoạch rà soát, đánh  iá  TTHC năm 2023 Kế hoạch Văn phòn   - Thốn  kê  Thán  
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STT 
Nhiệm v  c  thể Sản phẩm Bộ phận ch  tr  

Bộ phận 

phối h p 

Th i  ian 

thực hiện 

1/2023 

16.  
Xây dựn  báo cáo côn  tác kiểm soát thủ t c hành chính quý I, quý II, quý 

III và năm 2023 
Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  3,6,9 

và thán  

12/2023 

17.  
Xây dựn  báo cáo rà soát, đánh  iá TTHC nội bộ năm 2023 Báo cáo Văn phòn  -  Thốn  kê  

Thán  

6/2023 

18.  
Xây dựn  báo cáo kết quả rà soát, đánh  iá thủ t c hành chính năm 2023 Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  

6/2023 

19.  
Xây dựn  kế hoạch tự kiểm tra côn  tác cải cách hành chính năm 2023 Kế hoạch Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  

2/2023 

20.  Xây dựn  kế hoạch đo l  n  sự hài lòn  của tổ chức, cá nhân đối với sự 
ph c v  của ph  n  Tr  n   n năm 2023 

Kế hoạch Văn phòn   - Thốn  kê  
Thán  

2/2023 

21.  
Xây dựn  báo cáo côn  tác cải cách hành chính quý I, 6 thán , quý III và 

năm 2023 
Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  3, 

6,9 và 

12/2023 

22.  Xây dựn  Quyết định ban hành danh m c hồ sơ l u trữ năm 2023 Quyết định Văn phòn  - Thốn  kê  Thán  

1/2023 

23.  
Thiết lập danh m c hồ sơ l u trữ năm 2023 trên hệ Tran  điều hành tác 

n hiệp 

Thiết lập 

danh m c hồ 

sơ l u trữ  

điện tử 

Văn phòn  – Thốn  kê  
Thán  

1/2023 

24.  
Xây dựn  báo cáo đánh  iá phân loại cán bộ, côn  chức quý I, quý II, quý 

III và năm 2023 
Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  

Quý I, II, 

III  năm 

2023 

25.  

Xây dựn  báo cáo côn  tác quản lý hồ sơ cán bộ, côn  chức năm 2023 Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  
Quý 

IV/2023 

26.  

Xây dựn  quyết định đánh  iá, phân loại cán bộ, côn  chức năm 2023 Quyết định Văn phòn  - Thốn  kê  
Thán  

12/2023 
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STT 
Nhiệm v  c  thể Sản phẩm Bộ phận ch  tr  

Bộ phận 

phối h p 

Th i  ian 

thực hiện 

27.  Xây dựn  kế hoạch triển khai xây dựn , áp d n , duy trì và cải tiến Hệ 
thốn  quản lý ch t l  n  theo Tiêu chuẩn quốc  ia TCVN ISO 9001:2015 

năm 2023 

Kế hoạch Văn phòn  - Thốn  kê  
Thán  

1/2023 

28.  
Xây dựn  quyết định về việc ban hành m c tiêu ch t l  n  và kế hoạch 

thực hiện m c tiêu ch t l  n  năm 2023 
Quyết định Văn phòn  - Thốn  kê  

Thán  

1/2023 

29.  
Xây dựn  quyết định quy chế quản lý, sử d n  tài sản côn  năm 2023 Quyết định Tài chính - Kế toán  Quý I/2023 

30.  Xây dựn  quyết định quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính năm 2023 

Quyết định Tài chính - Kế toán  Quý I/2023 

31.  
Xây dựn  quyết định côn  khai quyết toán n ân sách năm 2022 Quyết định Tài chính - Kế toán  

Quý 

II/2023 

32.  
Xây dựn  báo cáo tình hình  iải n ân vốn đầu t  côn  9 thán  và năm 2023 Báo cáo Tài chính - Kế toán  

Thán  10 

và thán  

12/2023 

33.  

Xây dựn  báo cáo tình hình thu, chi n ân sách 9 thán  đầu  năm 2023 Báo cáo Tài chính - Kế toán  

Thán  10 

và thán  

12/2023 

34.  Xây dựn  báo cáo về việc thực hiện quy chế tự chủ , tự chịu trách nhiệm 

năm 2023 
Báo cáo Tài chính - Kế toán  

Quý 

IV/2023 

35.  
Xây dựn  báo cáo tình hình thu, chi n ân sách năm 2023 Báo cáo Tài chính - Kế toán  

Thán  

12/2023 

36.  Xây dựn  kế hoạch ứn  d n  côn  n hệ thôn  tin tron  hoạt độn  quản lý 
nhà n ớc năm 2023 

Kế hoạch Văn hóa - Xã hội  Quý I/2023 

37.  Xây dựn  kế hoạch khảo sát, đánh  iá mức độ hài lòn  của n   i dân, tổ 

chức đối với sự ph c v  của tron   iải quyết TTHC 
Kế hoạch Văn phòn  - Thốn  kê  Quý I/2023 

38.  
Xây d n  quyết định côn  bố phù h p tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Văn phòn  - Thốn  kê  Năm 2023 

39.  Xây dựn  báo cáo việc triển khai áp d n , duy trì và cải tiến hệ thốn  quản 
lý ch t l  n  theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 

Báo cáo Văn phòn  - Thốn  kê  Quý 

IV/2023 
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STT 
Nhiệm v  c  thể Sản phẩm Bộ phận ch  tr  

Bộ phận 

phối h p 

Th i  ian 

thực hiện 

40.  
Xây dựn  và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 Kế hoạch Văn hóa- Xã hội 

Văn phòn  

- Thốn  kê 

Thán  

01/2023 

41.  

Nân  cao ch t l  n  hoạt độn  của Tran  Thôn  tin điện tử ph  n . Tron  

đó, chú trọn  chuyên m c chuyển đổi số. 

Các tin bài 

về hoạt độn  

của cơ quan 

ph  n  

Văn hóa- Xã hội, Văn 

phòn  – Thốn  kê 

Các bộ 

phận liên 

quan 

Th  n  

xuyên 

 

 

 

 

 


		2023-01-09T11:24:38+0700




